
1

ẢNH HƯỞNG DẠNG ĐẠM VÔ CƠ LÊN KHẢ

NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ XỬ LÝ ĐẠM CỦA
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
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1 tấn cá tra thải: 

0,2-58,8 kg TAN 

0,14-26 kg NO3-N 

ẢNH HƯỞNG DẠNG ĐẠM VÔ CƠ LÊN KHẢ

NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ XỬ LÝ ĐẠM CỦA

CỎ MỒM MỠ (Hymenachne acutigluma)

Đánh giá ảnh hưởng NH4-N:NO3-N đến sinh 

trưởng và hấp thu đạm của cỏ Mồm mỡ.

69-96 NH4-N

99-99 NO3-N 

48-73% TKN



*Bố trí thí nghiệm

Thí nghiệm 5 nghiệm thức, 12 lặp lại, bố trí hoàn toan

ngẫu nhiên trong 8 tuần, 

4

Nghiệm

thức

Tỉ lệ mol

NH4-

N:NO3-N

Nồng độ (mg/L)
Hợp chất đạm bổ

sung

NH4-N NO3-N NH4-N NO3-N

4:0 4:0 120 0 (NH4)2SO4 -

3:1 3:1 90 30 (NH4)2SO4 KNO3

1:1 1:1 50 50 NH4NO3

1:3 1:3 30 90 (NH4)2SO4 KNO3

0:4 0:4 0 120 - KNO3

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bố trí chậu nhựa 45 L, đường kính và cao 38 và 50 cm
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* Phương pháp thu mẫu và phân tích mẫu 

- Thu nước, bùn, thực vật sau mỗi 2 tuần (3 lặp lại)

+ Thực vật: cao cây, dài rễ, số chồi và sinh khối tươi của 

thân (thân, lá, chồi, hoa) và rễ, sấy 60oC (phân tích TKN, 

NO3-N, NH4-N) và 105oC→sinh khối khô.

+ nhiệt độ, pH, EC, và DO được đo trực tiếp - HI 8314, 

HI 98303 và HI 9146

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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Mẫu Thông số Đơn vị Phương pháp

Nước NO2-N

NO3-N

NH4-N

TKN

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Phương pháp Colorimetric

Phương pháp Salicylate

Phương pháp Indophenol blue

Phương pháp Kjeldahl

Thực

vật

NO3-N

NH4-N

TKN

mg/g

mg/g

mg/g

Ly trích mẫu bằng dung dịch acid acetic 20%

Ly trích mẫu bằng nước cất không đạm

Công phá mẫu bằng H2SO4đ và hỗn hợp công

phá K2SO4, CuSO4 và Se. Phương pháp

Kjeldahl

* Phương pháp phân tích thông số nước và thực vật

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
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3.1 Diễn biến nồng độ đạm trong nước sau mỗi đợt thu mẫu 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Nồng độ NO2-N (A), NO3-N (B), trong nước (cột) của các nghiệm thức sau mỗi đợt 

thu mẫu
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Nồng độ NH4-N (C) và TN (D) ban đầu (đường gạch ngang) và còn lại 

trong nước (cột) của các nghiệm thức sau mỗi đợt thu mẫu

3.1 Diễn biến nồng độ đạm trong nước sau mỗi đợt thu mẫu 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Chiều cao cây (A), chiều dài rễ (B) và số chồi (C) của cỏ Mồm

mỡ theo thời gian

3.2 Sinh trưởng và sinh khối của cỏ Mồm mỡ
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Sinh khối khô thân (A), sinh khối khô rễ (B) và sinh khối khô cây (C) của

cỏ Mồm mỡ theo thời gian

3.2 Sinh trưởng và sinh khối của cỏ Mồm mỡ



* Độc tính của NH4-N

NH• 4-N nguồn N duy nhất ở nồng độ cao thực vật sẽ

giảm tăng trưởng (Britto & Kronzucker, 2002).

Ng• ộ độc NH4-N: ức chế tăng trưởng, úa lá, thay đổi

hình thái rễ, giảm quang hợp, mất cân bằng ion

trong tế bào và thay đổi các thành phần tế bào (axit

amin và carbohydrate). 12

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Lá cỏ Mồm mỡ ở nghiệm thức 4 NH4:0NO3-N ở tuần 8
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4 NH4:0NO3-N                        1NH4-N:3NO3-N

Rễ cỏ Mồm mỡ ở tuần 8
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* Nguyên nhân và cơ chế gây độc 

của NH4-N

- tích tụ của NH4-N trong mô làm 

giảm sự hấp thu các cation khác 

(Jampeetong & Brix, 2009), 

- thay đổi pH dịch tế bào và quang 

phosphoryl hóa trong thực vật 

(Wang et al., 2007). 

Các triệu chứng của độc tính NH4-N còn tùy thuộc vào 

độ pH trong môi trường (Britto & Kronzucker, 2002).

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
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Loài thực vật Tên Tiếng Việt Dạng sống Tác giả

Thực vật thủy sinh thích NO3-N

Littorella uniflora Chìm trong nước

Baldellia ranunculoides Mã đề nước

nhỏ

Trồi lên mặt nước

Lobelia dortmana Trồi lên mặt nước Walstad, 2013;

Smolders et al., 2002

Luronium natans Mã đề nước Trồi lên mặt nước

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
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3.3 Hàm lượng và khả năng hấp thu đạm của cỏ Mồm mỡ

3.3.1 Hàm lượng đạm trong thân và rễ cỏ Mồm mỡ

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Hàm lượng NO3-N (A) trong thân và (B) rễ của cỏ Mồm mỡ theo thời gian
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Hàm lượng NH4-N (A) trong thân và (B) rễ của cỏ Mồm mỡ theo thời gian

3.3.1 Hàm lượng đạm trong thân và rễ cỏ Mồm mỡ
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Hàm lượng TN (A) trong thân và (B) trong rễ của cỏ Mồm mỡ theo thời gian

3.3.1 Hàm lượng đạm trong thân và rễ cỏ Mồm mỡ
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Lượng NO3-N thân Mồm mỡ hấp thu (A), rễ hấp thu (B) và cây hấp thu theo

thời gian

3.3.2 Khả năng hấp thu đạm của cỏ Mồm mỡ
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Lượng NH4-N thân Mồm mỡ hấp thu (A), rễ hấp thu (B), cây hấp thu (C) 

theo thời gian

3.3.2 Khả năng hấp thu đạm của cỏ Mồm mỡ
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

Lượng TN thân cỏ Mồm mỡ hấp thu (A), rễ hấp thu (B), cây hấp thu (C) 

theo thời gian

3.3.2 Khả năng hấp thu đạm của cỏ Mồm mỡ



4. KẾT LUẬN

• Rễ và sinh khối của cỏ Mồm mỡ tăng trưởng tốt hơn

trong điều kiện nồng độ NO3-N cao.

• Độc tính của NH4
+ ảnh hưởng rễ và lá cỏ Mồm mỡ ở

điều kiện chỉ bổ sung dạng đạm này.

• Hàm lượng và khả năng hấp thu NH4-N và NO3-N

của cỏ Mồm mỡ tăng theo nồng độ của dạng đạm

này có trong môi trường nước.
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Chân thành cảm ơn!

Chúc Hội thảo thành công!


